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QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐẢM BẢO CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON VÀ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC ĐẾN NĂM 2025
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Quyết định 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 ‑ 2025;

Căn cứ văn bản số 428/BGDĐT-CSVC ngày 30/01/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025;

Căn cứ các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về danh mục, tiêu chuẩn, định mức cơ sở vật chất, thiết bị dạy học từ cấp mầm non đến cấp THPT;

Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/ĐH XVII ngày 16/11/2020 nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025;
Căn cứ Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 10/12/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về phát triển giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 7/3/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Thông báo số 886-TB/TU ngày 11/1/2023 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc về việc thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về định hướng đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025;
Căn cứ thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của các trường học trên địa bàn tỉnh, nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; 

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 27/TTr-SGDĐT, ngày 17/3/2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình Giáo dục mầm non và Giáo dục phổ thông tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025 (Có Kế hoạch kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng; Chủ tịch UBND các huyện/thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
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Vũ Việt Văn


KẾ HOẠCH
THỰC HIỆN ĐỀ ÁN ĐẢM BẢO CƠ SỞ VẬT CHẤT CHO CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC MẦM NON VÀ GIÁO DỤC PHỔ THÔNG TỈNH VĨNH PHÚC GIAI ĐOẠN 2023-2025
(Ban hành kèm theo Quyết định số 602/QĐ-UBND ngày 17/3/2023 của UBND tỉnh)
Căn cứ Quyết định 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 ‑ 2025;

Căn cứ văn bản số 428/BGDĐT-CSVC ngày 30/01/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2025;

Căn cứ các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về danh mục, tiêu chuẩn, định mức cơ sở vật chất, thiết bị dạy học từ cấp mầm non đến cấp THPT;

Căn cứ Nghị quyết số 01-NQ/ĐH XVII ngày 16/11/2020 nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025;
Căn cứ Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 10/12/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về phát triển giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 449/QĐ-UBND ngày 7/3/2022 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Phát triển giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;
Căn cứ thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học của các trường học trên địa bàn tỉnh, nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học để đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025 và thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới; UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông (sau đây gọi tắt là Kế hoạch), cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH-YÊU CẦU
1. Mục đích

Triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ giao trong Quyết định 1436/QĐ-TTg ngày 29/10/2018 về việc phê duyệt Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non, phổ thông giai đoạn 2017-2025; Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII;
Triển khai Nghị quyết số 10-NQ/TU ngày 10/12/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVII về phát triển giáo dục tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030;

Đáp ứng nhu cầu cơ sở vật chất, trang thiết bị còn thiếu hiện nay tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh để thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học của các nhà trường trên địa bàn tỉnh.

2. Yêu cầu

Việc đầu tư cơ sở vật chất phải phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc.
Việc đầu tư đảm bảo đúng quy định, sát thực tế, hiệu quả và tuyệt đối không lãng phí nguồn ngân sách nhà nước.

Kế hoạch theo mức quy định tối thiểu hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo trên cơ sở quy mô ổn định của các trường (bình quân giữa giai đoạn có số học sinh cao và giai đoạn có số học sinh thấp). 

Khuyến khích các huyện, thành phố, các cơ sở giáo dục sắp xếp danh mục đầu tư, tập trung ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, phấn đấu đạt tỷ lệ trường chuẩn quốc gia (mức độ 1, mức độ 2) thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, thực hiện duy trì đạt chuẩn nông thôn mới, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc.

Khi Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quy định mới về cơ sở vật chất, thiết bị dạy học mà danh mục thiết bị chưa có trong kế hoạch này thì các đơn vị thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Mục tiêu 
1.1. Mục tiêu chung
Trang bị cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho các trường theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định: Đáp ứng, tập trung ưu tiên cho các trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, sau đó nâng dần lên mức độ 2 thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII. Từng bước xây dựng các công trình phục vụ giáo dục theo kiểu mới, hiện đại và trang bị các thiết bị dạy học tiên tiến ở những nơi có điều kiện. Từng bước trang bị thiết bị Công nghệ thông tin, phần mềm phục vụ thực hiện chuyển đổi số ngành giáo dục.

1.2. Mục tiêu cụ thể
1.2.1. Cấp Mầm non
Có đủ phòng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ đạt chuẩn, có công trình vệ sinh khép kín; mỗi trường có 01 phòng để tổ chức hoạt động giáo dục thể chất, 01 phòng giáo dục nghệ thuật; 01-02 phòng đa năng cho trẻ làm quen với ngoại ngữ tin học; có nhà điều hành, bếp ăn đạt tiêu chuẩn (bếp ăn một chiều, nhà kho, theo quy chuẩn) phục vụ nuôi dưỡng, chăm sóc trẻ; có các thiết bị, đồ dùng, đồ chơi đáp ứng danh mục tối thiểu theo quy định; từng bước trang bị các thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi tiên tiến, hiện đại. 

1.2.2. Cấp Tiểu học
Có đủ phòng học đạt chuẩn; có đủ bàn ghế giáo viên, học sinh và các thiết bị, dụng cụ theo quy cách. Các trường có đủ phòng giáo dục thể chất; phòng bộ môn âm nhạc, phòng học bộ môn mỹ thuật, phòng học bộ môn khoa học-công nghệ, phòng học ngoại ngữ, phòng học tin học, phòng thiết bị giáo dục, thư viện và phòng hỗ trợ giáo dục khuyết tật hòa nhập... Có đủ thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định của Bộ GD&ĐT. Xây dựng khu ăn, nghỉ bán trú cho học sinh, trang bị các thiết bị dạy học, đồ dùng đồ chơi đáp ứng được nhu cầu. 

1.2.3. Cấp Trung học cơ sở
Có đủ phòng học đạt chuẩn; có đủ bàn ghế giáo viên, học sinh và các thiết bị, dụng cụ theo quy cách. Các trường có đủ phòng bộ môn khoa học tự nhiên, phòng bộ môn công nghệ, phòng tin học, phòng ngoại ngữ, phòng âm nhạc, mỹ thuật, phòng đa chức năng, sân thể thao ngoài trời có thiết bị thể dục, thể thao. Có đủ thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định của Bộ GD&ĐT. Trang bị các thiết bị dạy học tiên tiến, hiện đại.

1.2.4. Cấp Trung học phổ thông
Có đủ phòng học đạt chuẩn; có đủ bàn ghế giáo viên, học sinh và các thiết bị, dụng cụ theo quy cách. Các trường có đủ phòng học bộ môn Lý, Hóa, Sinh, Công nghệ, phòng Tin học, phòng học Ngoại ngữ, phòng học đa chức năng, nhà thư viện, nhà điều hành kiên cố, nhà rèn luyện thể chất, sân thể thao ngoài trời đủ thiết bị, hệ thống phòng cháy chữa cháy... Có đủ thiết bị dạy học tối thiểu theo quy định của Bộ GD&ĐT. Trang bị các thiết bị dạy học tiên tiến, hiện đại.

2. Nội dung Kế hoạch

2.1. Xây dựng trường lớp học, phòng học bộ môn, công trình phụ trợ (Chi tiết Phụ lục 1)

2.1.1 Cấp Mầm non: Đầu tư xây mới 421 phòng học, 136 phòng giáo dục thể chất, 52 phòng giáo dục nghệ thuật, 44 nhà bếp, 106 phòng đa năng, 44 nhà điều hành (Chi tiết phụ lục 1.1).
2.1.2. Cấp Tiểu học: Đầu tư xây mới 408 phòng học, 73 phòng bộ môn âm nhạc, 59 phòng bộ môn mỹ thuật, 149 phòng bộ môn khoa học- công nghệ, 101 phòng học ngoại ngữ, 76 phòng học tin học, 200 nhà đa năng, 37 phòng thư viện, 28 nhà điều hành, 59 nhà bếp (Chi tiết phụ lục 1.2).
2.1.3. Cấp Trung học cơ sở: Đầu tư xây mới 378 phòng học, 129 phòng bộ môn âm nhạc, 135 phòng bộ môn mỹ thuật, 114 phòng bộ môn công nghệ, 32 phòng bộ môn khoa học tự nhiên, 148 phòng bộ môn ngoại ngữ, 04 phòng bộ môn tin học, 285 phòng phòng học đa chức năng, 141 phòng bộ môn khoa học xã hội, 17 phòng thư viện, 36 phòng thiết bị giáo dục, 23 phòng truyền thống, 26 phòng đoàn đội, 16 nhà điều hành. Đầu tư cơ sở vật chất các trường THCS trọng điểm (Chi tiết phụ lục 1.3).

2.1.4. Cấp Trung học phổ thông: Xây mới nhà vệ sinh cho các Trường phổ thông trên địa bàn tỉnh;Quy hoạch, xây dựng mới Trường THPT Quang Hà; Cải tạo, sửa chữa 02 nhà lớp học 03 tầng 15 phòng, Xây dựng nhà để xe giáo viên Trường THPT Đội Cấn cơ sở 1, huyện Vĩnh Tường; đầu tư xây dựng sân thể thao và trang thiết bị thể dục thể thao ngoài trời cho 28 Trường THPT trên địa bàn tỉnh;cải tạo, nâng cấp nhà kho thành nhà sao in đề thi Sở Giáo dục và Đào tạo;Xây mới 07 phòng học và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Hai Bà Trưng; Quy hoạch, xây dựng mới Trường THPT Yên Lạc, Quy hoạch, xây dựng mới Trường THPT Trần Phú; xây mới nhà rèn luyện thể chất và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Quang Hà cơ sở 2; xây mới nhà lớp học 3 tầng 18 phòng học, nhà điều hành Trường THPT Kim Ngọc; xây dựng Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Vĩnh Phúc; Bảo trì, sửa chữa các trường THPT trên địa bàn tỉnh (Chi tiết phụ lục 1.4).

2.1.5. Tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, thành phố để xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia theo chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII:

* Nguyên tắc hỗ trợ:

- Tập trung đầu tư cho các trường học để đạt chuẩn quốc gia mức độ 1;

- Thực hiện theo chỉ đạo tại mục 1 Phần I văn bản số 8078/UBND-VX2 ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ nguồn vốn đầu tư công cấp tỉnh cho các công trình giáo dục thuộc UBND các huyện, thành phố quản lý để đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025:

+ Hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện đầu tư các công trình giáo dục trên địa bàn theo phân cấp để đảm bảo đến năm 2025 tối thiểu 70% trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia theo chuẩn mới. 

+ Chỉ hỗ trợ đầu tư xây mới các hạng mục công trình còn thiếu (đối với phòng học thiếu từ 4 phòng trở lên) hoặc chưa đảm bảo kiên cố cho các trường Mầm non, Tiểu học, THCS để đạt tiêu chí chuẩn quốc gia theo chuẩn mới.

+ Chỉ hỗ trợ cho các dự án chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư và phê duyệt dự án đầu tư; những trường có đủ diện tích đất.

- Tổng mức đầu tư và kinh phí tỉnh hỗ trợ trong danh mục là dự kiến, ngân sách tỉnh hỗ trợ khi đủ thủ tục phê duyệt triển khai dự án, mức hỗ trợ cụ thể theo tổng mức đầu tư của dự án, công trình được phê duyệt.

* Đối tượng hỗ trợ: Các dự án xây dựng mới cho các trường Mầm non, Tiểu học, THCS đã đăng ký đạt chuẩn quốc gia trong giai đoạn 2021-2025 (danh mục các trường đăng ký đạt chuẩn giai đoạn 2023-2025 tại văn bản số 147/UBND-VX2 ngày 09/01/2023 của UBND tỉnh về việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2023-2025), đề xuất điều chỉnh trường xây dựng chuẩn quốc gia của các huyện TP (nếu có) và một số trường có nhu cầu cấp bách phải chuyển địa điểm đã có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh.

* Thời gian đầu tư: Giai đoạn 2023-2025.

* Danh mục các hạng mục tỉnh hỗ trợ:

Theo danh mục đề xuất của tổ công tác (thành lập tại Quyết định số 1575/QĐ-UBND ngày 16/6/2021 của UBND tỉnh) đã được cập nhật lại đến thời điểm tháng 3 năm 2023 và danh mục đề xuất bổ sung của các huyện, thành phố được Sở GD&ĐT đối chiếu, rà soát theo nguyên tắc trên. Chi tiết danh mục các dự án, công trình hỗ trợ tại Phụ lục 2
Tổng mức đầu tư dự kiến là 1.429600 triệu đồng, ngân sách tỉnh hỗ trợ (khoảng 70% mức đầu tư) là: 1.000.749 triệu đồng, ngân sách cấp huyện là: 428.894 triệu đồng.

* Nguồn hỗ trợ:

Vốn đầu tư công trung hạn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 dự kiến bố trí cho lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo: 3.905 tỷ đồng. Bố trí thực hiện Đề án “Xây dựng không gian đọc sách mở và thân thiện trong trường học tại tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2022-2024”: 190 tỷ đồng, các dự án chuyển tiếp của ngành: 41 tỷ đồng, Bố trí các dự án hỗ trợ có mục tiêu cấp huyện đã được Tỉnh ủy, UBND tỉnh đồng ý chủ trương: 348 tỷ đồng, cân đối cho Kế hoạch thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc là: 3.326 tỷ đồng, trong đó:

- Các dự án khối trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo: 1.109 tỷ đồng (Chi tiết phụ lục 6)
- Hỗ trợ các huyện, thành phố là: 1.001 tỷ đồng (Chi tiết phụ lục 2)
2.1.6. Hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện/thành phố để đầu tư cơ sở vật chất trường THCS trọng điểm. Dự kiến kinh phí thực hiện là: 1.216 tỷ đồng (nếu thiếu sử dụng nguồn đầu tư công giai đoạn sau hoặc nguồn đầu tư khác).
2.2. Mua sắm trang bị thiết bị dạy học (Chi tiết phụ lục 3)
2.2.1. Cấp Mầm non:

- Thiết bị đồ dùng đồ chơi tối thiểu: Bộ đồ dùng đồ chơi trong lớp cho 74 nhóm trẻ, 206 lớp 3 tuổi, 285 lớp 4 tuổi, 318 lớp 5 tuổi.

- Thiết bị các phòng chức năng và đồ chơi ngoài trời: 408 Bộ tín hiệu đèn giao thông tự động, 81 bộ thiết bị thư viện, 78 bộ đồ chơi an toàn giao thông thông minh, 76 Bộ thiết bị y tế.

- Thiết bị nhà bếp: 41 tủ nấu cơm điện, 17 tủ sấy khăn mặt, 28 tủ sấy bát, 73 tủ bảo quản thực phẩm, 70 tủ lạnh, 198 xe đẩy thức ăn, 107 máy hút mùi, 174 máy chế biến thức ăn, 78 máy thái rau, củ, quả, 81 máy xay sinh tố, 134 tủ bếp ga, 133 tủ giá úp bát, 139 tủ, giá đựng đồ dùng nấu ăn, 1.235 máy hút bụi.

(Chi tiết tại phụ lục 3.1)

2.2.2. Cấp Tiểu học 

- Thiết bị phòng học lý thuyết: 1.551 bộ máy tính giáo viên, 744 máy chiếu hoặc màn hình tương tác thông minh, 922 bộ bàn ghế giáo viên, 7.046 bộ bàn ghế, bàn ghế bán trú.

- Thiết bị các phòng học học bộ môn và phòng chức năng: 70 bộ thiết bị phòng tin học, 69 bộ thiết bị phòng ngoại ngữ.

- Mua sắm 728 bộ thiết bị dạy học tối thiểu khối lớp: 2, 3, 4, 5, mỗi khối lớp trang bị đủ cho giáo viên và học sinh của 182 điểm trường.

- Thiết bị nhà bếp: 74 tủ đựng mẫu thức ăn, 120 tủ đựng thức ăn, 162 tủ nấu cơm công nghiệp, 171 bàn chế biến thức ăn.

(Chi tiết tại phụ lục 3.2)

2.2.3. Cấp Trung học cơ sở 

- Thiết bị phòng học lý thuyết: 1.059 bộ máy tính giáo viên, 594 máy chiếu hoặc màn hình tương tác thông minh, 658 bộ bàn ghế giáo viên, 6.871 bộ bàn ghế học sinh 2 chỗ ngồi. 

- Thiết bị phòng học bộ môn: 96 bộ thiết bị khoa học tự nhiên, 65 bộ thiết bị phòng khoa học xã hội, 44 bộ thiết bị phòng Tin học, 52 bộ thiết bị phòng ngoại ngữ.

- Trang thiết bị dành cho hoạt động ngoài trời: 116 bộ bóng rổ, 121 bộ bàn bóng bàn, 132 bộ bóng chuyền, 246 bộ cầu lông.

- Mua sắm 596 bộ thiết bị dạy học tối thiểu lớp: 6, 7, 8, 9.

(Chi tiết tại phụ lục 3.3)

2.2.4. Cấp Trung học phổ thông

- Thiết bị phòng học lý thuyết: 834 bộ máy tính giáo viên, 718 máy chiếu hoặc màn hình tương tác thông minh, 438 bộ bàn ghế giáo viên, 7.492 bộ bàn ghế học sinh 2 chỗ ngồi.

- Thiết bị phòng học bộ môn và phòng chức năng: 36 bộ thiết bị phòng Vật lý, 36 bộ thiết bị phòng Hóa học, 36 bộ thiết bị phòng Sinh học, 36 bộ thiết bị phòng Công nghệ, 27 bộ thiết bị phòng Tin học, 27 bộ thiết bị phòng ngoại ngữ, 25 bộ thiết bị phòng thư viện, 26 bộ thiết bị phòng y tế học đường.

- Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 10,11,12 đủ cho 34 điểm trường.

- Thiết bị thể dục thể thao: 48 bộ bóng rổ, 50 bộ bàn bóng bàn, 54 bộ bóng chuyền, 101 bộ cầu lông.

- Thiết bị phòng họp trực tuyến tại Sở Giáo dục và Đào tạo và 17 trường THPT.

(Chi tiết tại phụ lục 3.4)

2.2.5. Khối Trung tâm GDNN-GDTX

- Thiết bị phòng học lý thuyết: 184 bộ máy tính giáo viên, 167 máy chiếu hoặc màn hình tương tác thông minh, 116 bộ bàn ghế giáo viên, 1.424 bộ bàn ghế học sinh 2 chỗ ngồi.

- Thiết bị phòng học bộ môn: 07 bộ phòng Vật lý, 07 bộ phòng Hóa học, 07 bộ phòng Sinh học, 08 bộ phòng thư viện, 08 bộ phòng y tế học đường.

- Thiết bị thể dục thể thao: 07 bộ bóng rổ, 09 bộ bóng bàn, 11 bộ bóng chuyền, 20 bộ cầu lông.

- Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu lớp 10,11,12 cho 7 trung tâm GDTX. (Chi tiết tại phụ lục 3.5)

3. Dự kiến kinh phí thực hiện
3.1. Dự kiến kinh phí (Chi tiết tại phụ lục 4,5)

Dự kiến tổng nhu cầu kinh phí thực hiện kế hoạch là: 7.646,518 tỷ đồng, trong đó: 

- Đầu tư xây mới, chuyển địa điểm trường, lớp học: 5.970,957 tỷ đồng.

- Mua sắm thiết bị: 1.675,561 tỷ đồng.

(Định mức, đơn giá, tổng kinh phí trong kế hoạch là dự kiến, khi thực hiện Kế hoạch căn cứ khả năng ngân sách hàng năm bố trí và tổng mức đầu tư, dự toán được cấp có thẩm quyền phê duyệt).

3.2. Nguồn kinh phí: Từ nguồn ngân sách nhà nước các cấp, huy động xã hội hóa và nguồn hợp pháp khác (Chi tiết tại phụ lục 5).

3.2.1. Nguồn ngân sách nhà nước các cấp

3.2.1.1. Nguồn đầu tư phát triển: Đầu tư xây mới, chuyển địa điểm trường lớp học và mua sắm thiết bị: 5.781,665 tỷ đồng.

- Ngân sách cấp tỉnh: 3.781,185 tỷ đồng. 

+ Khối trực thuộc Sở GD&ĐT: 1.093,957 tỷ đồng (trong đó: Đầu tư xây mới 1.074,949 tỷ đồng, mua sắm thiết bị 19,008 tỷ đồng).

+ Hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện để xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2025: 1.000,749 tỷ đồng.

+ Hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện để đầu tư xây dựng trường THCS trọng điểm: 1.216,000 tỷ đồng.

- Ngân sách cấp huyện: 2.451,951 tỷ đồng. 

+ Đối ứng mục tiêu xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2023-2025: 428,892 tỷ đồng;

+ Xây mới các hạng mục trên địa bàn cấp huyện: 2.023,059 tỷ đồng.

3.2.1.2.Nguồn ngân sách sự nghiệp: Mua sắm thiết bị: 1.490,898 tỷ đồng.

- Ngân sách cấp tỉnh: 951,701 tỷ đồng.

+ Mua sắm thiết bị: Khối trực thuộc Sở: 277,705 tỷ đồng; dự kiến hỗ trợ cho cấp huyện 50% nhu cầu mua sắm thiết bị cấp huyện: 673,996 tỷ đồng.

- Ngân sách cấp huyện: Mua sắm thiết bị cấp huyện 539,197 tỷ đồng.
(Tổng kế hoạch mua sắm thiết bị cấp huyện 1.347,992 tỷ đồng, ngân sách tỉnh dự kiến hỗ trợ 50% là 673,996 tỷ đồng, xã hội hóa và nguồn khác dự kiến 10% là 134,799 tỷ đồng).
3.2.2. Nguồn xã hội hóa và các nguồn hợp pháp khác

Huy động nguồn xã hội hóa (từ phát triển cơ sở giáo dục ngoài công lập, từ các tổ chức cá nhân đầu tư cho giáo dục) và các nguồn hợp pháp khác để mua bổ sung thiết bị cho các trường mầm non, các trường phổ thông trong tỉnh: 373,955 tỷ đồng (xây mới trường lớp học: 208,3 tỷ đồng; mua sắm thiết bị: 165,655 tỷ đồng (Chi tiết tại phụ lục 5).
5. Phân kỳ đầu tư
5.1. Năm 2023:

- Xây dựng đủ các phòng học, nhà học bộ môn còn thiếu;cải tạo, sửa chữa các công trình giáo dục đăng ký đạt chuẩn quốc gia, đã hết niên hạn sử dụng, đang xuống cấp, cần xây dựng lại. Chuyển địa điểm một số trường học.
- Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu các khối lớp: 2,3,6,7,10.

- Mua sắm thiết bị dùng chung; bàn ghế lớp học; thiết bị các phòng học bộ môn và phòng chức năng; thiết bị dành cho hoạt động ngoài trời; thiết bị nhà bếp.

- Thí điểm trang bị các thiết bị tiên tiến hiện đại.

- Trang bị các thiết bị CNTT từng bước thực hiện chuyển đổi số.

5. 2. Giai đoạn 2024 - 2025:

- Tiếp tục cải tạo, sửa chữa, xây mới các công trình giáo dục đáp ứng đủ nhu cầu phục vụ dạy và học. Tiếp tục chuyển địa điểm một số trường học.

- Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu các khối lớp: 4,5,8,9,11,12.

-Tiếp tục mua sắm bổ sung thiết bị dùng chung; bàn ghế lớp học; thiết bị các phòng học học bộ môn và phòng chức năng; thiết bị dành cho hoạt động ngoài trời;thiết bị nhà bếp.

- Mở rộng các trang thiết bị tiên tiến hiện đại.

- Trang bị phần mềm, các thiết bị CNTT thí điểm thực hiện chuyển đổi số rộng rãi trong ngành Giáo dục.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1.Sở Giáo dục và Đào tạo

- Là cơ quan đầu mối, phối hợp với UBND các huyện, thành phố tổ chức triển khai, thực hiện các nội dung của Kế hoạch; hướng dẫn, theo dõi và đôn đốc các địa phương và các cơ quan liên quan thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo yêu cầu

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính đề xuất ban hành cơ chế, chính sách khuyến khích xã hội hóa, thu hút đầu tư để thực hiện Kế hoạch.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, xây dựng kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 phù hợp với mục tiêu và nhiệm vụ của Kế hoạch; phối hợp với Sở Tài chính xây dựng dự toán kinh phí sự nghiệp hàng năm để thực hiện mua sắm, bảo trì, sửa chữa cơ sở vật chất thực hiện Chương trình giáo dục mầm non và Chương trình giáo dục phổ thông mới.

- Phối hợp với Sở Xây dựng trong thiết kế, quản lý quy hoạch, kiến trúc, chất lượng công trình xây dựng, đảm bảo các công trình được xây dựng đúng qui chuẩn, phục vụ hiệu quả cho công tác dạy học.

- Chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh về việc rà soát, đề xuất đầu tư xây dựng, mua sắm trang thiết bị và kết quả các trường học đạt chuẩn quốc gia theo nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

- Định kỳ có sơ kết, đánh giá, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch với UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Chủ trì, đề xuất UBND tỉnh cân đối nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 thực hiện Kế hoạch đối với các nội dung sử dụng nguồn vốn đầu tư công ngân sách tỉnh.

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo đề xuất các cơ chế chính sách khuyến khích xã hội hóa, thu hút đầu tư tăng cường cơ sở vật chất thiết bị dạy học.

3. Sở Tài chính

- Chủ dộng trong công tác kiểm tra việc phân bổ, bố trí, sử dụng ngân sách trong đầu tư xây dựng.

- Hàng năm, căn cứ khả năng cân đối ngân sách bố trí kinh phí sự nghiệp để mua sắm thiết bị, bảo trì sửa chữa cơ sở vật chất phục vụ thực hiện chương trình giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông mới theo Kế hoạch. Chủ động trong công tác kiểm tra, xử lý các vi phạm, sử dụng kinh phí tiết kiệm, hiệu quả.

4. Sở Xây dựng

Hướng dẫn, kiểm tra, thực hiện công tác thẩm định theo phân cấp đối với các công trình giáo dục trên địa bàn, đảm bảo việc quy hoạch, kiến trúc và đầu tư xây dựng phù hợp với quy chuẩn, tiêu chuẩn quy định, đảm bảo công tác quản lý chất lượng công trình.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

Hướng dẫn, hoàn thiện các thủ tục giao đất cho các cơ sở giáo dục theo đúng quy định. Phối hợp với các địa phương tham mưu bố trí quỹ đất, đảm bảo đủ định mức tối thiểu về diện tích đất trường học cho các cơ sở giáo dục.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Tăng cường công tác tuyên truyền trong hệ thống chính trị, các tổ chức, đoàn thể, các cơ sở giáo dục, các tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa của việc thực hiện đảm bảo cơ sở vật chất cho Chương trình giáo dục mầm non và Chương trình giáo dục phổ thông đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực; tạo sự đồng thuận trong việc huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển giáo dục trên địa bàn.

7. UBND các huyện, thành phố

- Chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung của Kế hoạch trên địa bàn theo quy định về phân công, phân cấp quản lý. Rà soát, hoàn thiện mạng lưới trường, lớp theo quy hoạch được phê duyệt. 
- Chủ động phân bổ nguồn vốn và tổ chức lồng ghép các nguồn vốn cho các công trình xây dựng thuộc phân cấp của địa phương. Chủ động bố trí kinh phí đối ứng trong đầu tư xây dựng và mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học thực hiện Chương trình giáo dục mầm non và Chương trình giáo dục phổ thông mới cho các đơn vị giáo dục trên địa bàn huyện, thành phố.

- Khảo sát, đánh giá kỹ hiện trạng hiện có của các cơ sở giáo dục, chịu trách nhiệm không để trùng lặp; mua sắm trang thiết bị đảm bảo theo đúng danh mục, tiêu chuẩn, định mức quy định; đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả không để xảy ra thất thoát, lãng phí, tiêu cực.

- Khẩn trương triển khai, hoàn thiện các thủ tục đầu tư đối với các dự án được phê duyệt trong kế hoạch theo lộ trình để đáp ứng tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 theo chỉ đạo của UBND tỉnh và đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư bố trí vốn khi đủ thủ tục theo quy định. Chịu trách nhiệm về kết quả trường học đạt chuẩn quốc gia theo nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

- Phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tạo sự đồng thuận trong xã hội để mọi người dân ủng hộ và chia sẻ trách nhiệm với Nhà nước trong đầu tư phát triển giáo dục.

- Rà soát, điều chỉnh, sắp xếp việc sử dụng cơ sở vật chất hiện có một cách hợp lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất trong nhà trường; kiểm tra, rà soát, đánh giá lại chất lượng các công trình trong trường học để lập kế hoạch và thực hiện việc bảo trì công trình theo quy định.

- Tham gia giám sát, nghiệm thu trong quá trình đầu tư xây dựng, mua sắm, đảm bảo các công trình xây dựng, thiết bị mua sắm phù hợp với nhu cầu thực tế phục vụ có hiệu quả công tác dạy học của các nhà trường.

- Chỉ đạo các trường tiếp nhận, khai thác sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất được trang bị. Rà soát, lập kế hoạch mua sắm bổ sung các thiết bị còn thiếu, bảo đảm chất lượng, số lượng và kịp thời phục vụ dạy học. Tổ chức phong trào tự làm thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy học và nâng cao chất lượng giáo dục.
- Thực hiện tốt công tác bảo trì, bảo dưỡng, quản lý chất lượng các công trình, hạng mục sau đầu tư đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí đồng thời tiết kiệm nguồn ngân sách nhà nước.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông tỉnh Vĩnh Phúc đến năm 2025, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành; UBND huyện, thành phố các đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động triển khai, thực hiện Kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, cần phải điều chỉnh để phù hợp với thực tiễn và các quy định mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố kịp thời phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết kịp thời./.

	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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Sheet1


																								Phụ lục 6


			DỰ KIẾN DANH MỤC DỰ ÁN TỪ NGUỒN ĐẦU TƯ CÔNG GIAI ĐOẠN 2021-2025                                                  KHỐI TRỰC THUỘC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO






															Đơn vị : Triệu đồng


			TT			Danh mục công trình, dự án			Địa điểm XD			Dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025									Năm thực hiện			Ghi chú





												Tổng số			Trong đó


															NS tỉnh (Vốn đầu tư công)			Nguồn khác





			1			2			3			4			5			6			7			8


						TỔNG SỐ 						1,109,407			1,109,407


			I 			Phần Xây dựng						1,090,399			1,090,399


			1			Xây mới nhà vệ sinh cho các Trường phổ thông trên địa bàn tỉnh			Toàn tỉnh			8,959			8,959						2021-2022			Dự án đã hoàn thành, kinh phí đã giải ngân trong năm 2022 là 7200 triệu đồng


			2			Cải tạo, sửa chữa 02 nhà lớp học 03 tầng 15 phòng, Xây dựng nhà để xe giáo viên Trường THPT Đội Cấn cơ sở 1, huyện Vĩnh Tường			Vĩnh Tường			6,491			6,491						2022			Dự án đã hoàn thành, kinh phí đã giải ngân trong năm 2022 là 5000 triệu đồng												- 0


			3			Đầu tư xây dựng sân thể thao và trang thiết bị thể dục thể thao ngoài trời cho 28 Trường THPT trên địa bàn tỉnh			Toàn tỉnh			85,000			85,000						2023-2025


			4			Xây dựng hệ thống PCCC cho các trường THPT trên địa bàn tỉnh			Toàn tỉnh			87,500			87,500						2023-2025


			5			Xây dựng Trường THPT Quang Hà cơ sở 1			Bình Xuyên			60,000			60,000						2023-2025


			6			Cải tạo, sửa chữa Trường THPT Quang Hà cơ sở 1, thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên			Bình Xuyên			15,000			15,000						2023-2025


			7			Nhà đa năng, sân thể dục thể thao Trường THPT Quang Hà cơ sở 2			Bình Xuyên			9,700			9,700						2023-2025


			8			Cải tạo, nâng cấp nhà kho thành nhà sao in đề thi Sở Giáo dục và Đào tạo			Sở GD&ĐT			6,300			6,300						2023-2025


			9			Xây mới 07 phòng học và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Hai Bà Trưng			Phúc Yên			9,000			9,000						2023-2025


			10			Xây dựng Trường THPT Yên Lạc			Yên Lạc			80,000			80,000						2023-2025


			11			Xây dựng Trường THPT Trần Phú			Vĩnh Yên			323,129			323,129						2023-2025


			12			Xây dựng Trường THPT Ngô Gia Tự			Lập Thạch			150,000			150,000						2023-2025


			13			Xây mới nhà lớp học 3 tầng 18 phòng học, nhà điều hành Trường THPT Kim Ngọc 			Vĩnh Yên			23,000			23,000						2023-2025


			14			Xây dựng Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Vĩnh Phúc			Tam Dương			226,320			226,320						2023-2025


			II			Phần thiết bị						19,008			19,008


			1			Đầu tư phòng họp trực tuyến tại Sở Giáo dục và Đào tạo và 18 trường phổ thông			toàn tỉnh			19,008			19,008						2023-2025			VB số 3645/UBND-VX2 ngày 31/12/2021
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THop theo huyện


																					Phụ lục 1


			TỔNG HỢP KẾ HOẠCH  XÂY DỰNG CÁC TRƯỜNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1                             TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  GIAI ĐOẠN 2023- 2025



																					ĐVT: Triệu đồng


			STT			Đơn vị			Bậc học												Tổng kinh phí


									THPT			THCS			Tiểu học			Mầm Non									Hỗ trợ CQG


			1			Thành phố Vĩnh Yên						133,000			150,000			38,000			321,000						9300			311,700


			2			Thành phố Phúc Yên						104,000			65,000			47,000			216,000						108300			107,700


			3			Huyện Bình Xuyên						154,000			167,000			153,000			474,000						413141			60,859


			4			Huyện Yên Lạc						186,000			137,000			125,000			448,000						238550			209,450


			5			Huyện Vĩnh Tường						285,000			176,000			163,000			624,000						221780			402,220


			6			Huyện Tam Dương						139,000			135,000			47,000			321,000						71220			249,780


			7			Huyện Tam Đảo						122,000			92,000			68,000			282,000						38800			243,200


			8			Huyện Lập Thạch						182,000			118,000			62,000			362,000						110140			251,860


			9			Huyện Sông Lô						179,000			150,000			100,000			429,000						264150			164,850


						Tổng khối huyện						1,484,000			1,190,000			803,000			3,477,000						1,475,381			2,001,619


						Khối trực thuộc Sở			1,074,949												1,074,949


			Tổng cộng						1,074,949			1,484,000			1,190,000			803,000			4,551,949


			(Có biểu chi tiết từng bậc học kèm theo)








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.1 MN


																																										Phụ lục 1.1


			KẾ HOẠCH XÂY MỚI CÁC TRƯỜNG MẦM NON TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2023- 2025





			ĐVT: Triệu đồng


			STT			Huyện, TP			Tên hạng mục cần đầu tư xây dựng mới


									Phòng lớp học						Phòng hoạt động giáo dục thể chất 						Phòng giáo dục nghệ thuật						Phòng đa năng 						Nhà điều hành						Bếp ăn						Tổng kinh phí


									Số lượng			Kinh phí			Số lượng			Kinh phí			Số lượng			Kinh phí			Số lượng			Kinh phí			Số lượng			Kinh phí			Số lượng			Kinh phí


			1			Vĩnh Yên			17			17,000			9			9,000			5			5,000			7			7,000			- 0			- 0			- 0			- 0			38,000


			2			Phúc Yên			24			24,000			9			9,000			3			3,000			6			6,000			3			3,000			2			2,000			47,000


			3			Bình Xuyên			94			94,000			19			19,000			12			12,000			13			13,000			8			8,000			7			7,000			153,000


			4			Yên Lạc			77			77,000			17			17,000			5			5,000			18			18,000			6			6,000			2			2,000			125,000


			5			Vĩnh Tường			91			91,000			30			30,000			5			5,000			21			21,000			11			11,000			5			5,000			163,000


			6			Tam Dương			18			18,000			10			10,000			3			3,000			11			11,000			2			2,000			3			3,000			47,000


			7			Tam Đảo			27			27,000			12			12,000			9			9,000			9			9,000			3			3,000			8			8,000			68,000


			8			Lập Thạch			28			28,000			15			15,000			- 0			- 0			11			11,000			5			5,000			3			3,000			62,000


			9			Sông Lô			45			45,000			15			15,000			10			10,000			10			10,000			6			6,000			14			14,000			100,000


			Tổng						421			421,000			136			136,000			52			52,000			106			106,000			44			44,000			44			44,000			803,000


						Danh sách hạng mục đầu tư có thể điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với quy đinh mới và điều kiện thực tế khi triển khai thực hiện














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.2 TH


																																																																		Phụ lục 1.2


			KẾ HOẠCH XÂY MỚI CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2023- 2025





			ĐVT: Triệu đồng


			STT			Huyện, TP			Tên hạng mục cần đầu tư xây dựng mới


									Phòng lớp học						Phòng học bộ môn âm nhạc 						Phòng học bộ môn  mỹ thuật						Phòng học bộ môn khoa học - công nghệ						Phòng học ngoại ngữ 						Phòng học tin học						Nhà đa năng						Thư viện						Bếp ăn						Nhà điều hành						Tổng kinh phí


									Số lượng			Kinh phí			Số lượng			Kinh phí			Số lượng			Kinh phí			Số lượng			Kinh phí			Số lượng			Kinh phí			Số lượng			Kinh phí			Số lượng			Kinh phí			Số lượng			Kinh phí			Số lượng			Kinh phí			Số lượng			Kinh phí


			1			Vĩnh Yên			84			84,000			6			6,000			6			6,000			12			12,000			8			8,000			9			9,000			19			19,000			3			3,000			3			3,000			0			0			150,000


			2			Phúc Yên			19			19,000			6			6,000			3			3,000			11			11,000			5			5,000			2			2,000			16			16,000			0			0			2			2,000			1			1,000			65,000


			3			Bình Xuyên			59			59,000			9			9,000			7			7,000			19			19,000			25			25,000			13			13,000			17			17,000			10			10,000			2			2,000			6			6,000			167,000


			4			Yên Lạc			44			44,000			11			11,000			9			9,000			17			17,000			9			9,000			6			6,000			28			28,000			6			6,000			2			2,000			5			5,000			137,000


			5			Vĩnh Tường			56			56,000			8			8,000			9			9,000			29			29,000			16			16,000			10			10,000			35			35,000			3			3,000			6			6,000			4			4,000			176,000


			6			Tam Dương			46			46,000			7			7,000			7			7,000			14			14,000			14			14,000			11			11,000			22			22,000			4			4,000			7			7,000			3			3,000			135,000


			7			Tam Đảo			26			26,000			3			3,000			3			3,000			10			10,000			8			8,000			8			8,000			17			17,000			4			4,000			13			13,000			0			0			92,000


			8			Lập Thạch			23			23,000			11			11,000			4			4,000			21			21,000			6			6,000			7			7,000			26			26,000			1			1,000			16			16,000			3			3,000			118,000


			9			Sông Lô			51			51,000			12			12,000			11			11,000			16			16,000			10			10,000			10			10,000			20			20,000			6			6,000			8			8,000			6			6,000			150,000


			Tổng						408			408,000			73			73,000			59			59,000			149			149,000			101			101,000			76			76,000			200			200,000			37			37,000			59			59,000			28			28,000			1,190,000


									Danh sách hạng mục đầu tư có thể điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với quy đinh mới và điều kiện thực tế khi triển khai thực hiện














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1.3 THCS


																																																																																										Phụ lục 1.3


									KẾ HOẠCH XÂY MỚI CÁC TRƯỜNG THCS TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2023- 2025





																																																																																										ĐVT: triệu đồng


			STT			Huyện, TP			Tên hạng mục cần đầu tư xây dựng mới																																										Tên hạng mục cần đầu tư xây dựng mới


									Phòng lớp học						Phòng học bộ môn âm nhạc 						Phòng học bộ môn  mỹ thuật						Phòng học bộ môn Công nghệ						Phòng học bộ môn Khoa học - tự nhiên						Phòng học bộ môn ngoại ngữ 						Phòng học bộ môn tin học 						Phòng học đa chức năng 						Phòng học bộ môn khoa học - xã hội						Phòng thư viện 						Phòng thiết bị giáo dục						Phòng truyền thống 						Phòng Đoàn Đội 						Nhà điều hành 						Tổng kinh phí


									Số lượng			Kinh phí			Số lượng			Kinh phí			Số lượng			Kinh phí			Số lượng			Kinh phí			Số lượng			Kinh phí			Số lượng			Kinh phí			Số lượng			Kinh phí			Số lượng			Kinh phí			Số lượng			Kinh phí			Số lượng			Kinh phí			Số lượng			Kinh phí			Số lượng			Kinh phí			Số lượng			Kinh phí			Số lượng			Kinh phí


			1			Vĩnh Yên			62			62,000			6			6,000			9			9,000			5			5,000			5			5,000			8			8,000			- 0			- 0			17			17,000			9			9,000			1			1,000			8			8,000			2			2,000			1			1,000			- 0			- 0			133,000


			2			Phúc Yên			23			23,000			11			11,000			11			11,000			11			11,000			- 0			- 0			11			11,000			- 0			- 0			22			22,000			12			12,000			- 0			- 0			2			2,000			1			1,000			- 0			- 0			- 0			- 0			104,000


			3			Bình Xuyên			50			50,000			14			14,000			13			13,000			10			10,000			- 0			- 0			15			15,000			- 0			- 0			27			27,000			14			14,000			3			3,000			2			2,000			1			1,000			5			5,000			- 0			- 0			154,000


			4			Yên Lạc			59			59,000			14			14,000			15			15,000			11			11,000			4			4,000			18			18,000			- 0			- 0			34			34,000			15			15,000			1			1,000			7			7,000			1			1,000			2			2,000			5			5,000			186,000


			5			Vĩnh Tường			70			70,000			26			26,000			27			27,000			21			21,000			- 0			- 0			32			32,000			1			1,000			59			59,000			29			29,000			1			1,000			3			3,000			3			3,000			7			7,000			6			6,000			285,000


			6			Tam Dương			37			37,000			12			12,000			13			13,000			12			12,000			5			5,000			12			12,000			- 0			- 0			27			27,000			14			14,000			1			1,000			1			1,000			- 0			- 0			5			5,000			- 0			- 0			139,000


			7			Tam Đảo			23			23,000			8			8,000			10			10,000			6			6,000			4			4,000			10			10,000			1			1,000			22			22,000			10			10,000			6			6,000			10			10,000			9			9,000			1			1,000			2			2,000			122,000


			8			Lập Thạch			28			28,000			21			21,000			21			21,000			21			21,000			- 0			- 0			22			22,000			- 0			- 0			44			44,000			22			22,000			- 0			- 0			- 0			- 0			3			3,000			- 0			- 0			- 0			- 0			182,000


			9			Sông Lô			26			26,000			17			17,000			16			16,000			17			17,000			14			14,000			20			20,000			2			2,000			33			33,000			16			16,000			4			4,000			3			3,000			3			3,000			5			5,000			3			3,000			179,000


			Tổng						378			378,000			129			129,000			135			135,000			114			114,000			32			32,000			148			148,000			4			4,000			285			285,000			141			141,000			17			17,000			36			36,000			23			23,000			26			26,000			16			16,000			1,484,000


									Danh sách hạng mục đầu tư có thể điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với quy đinh mới và điều kiện thực tế khi triển khai thực hiện																																										Danh sách hạng mục đầu tư có thể điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với quy đinh mới và điều kiện thực tế khi triển khai thực hiện
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1.4 THPT 


												Phụ lục 1.4


			KẾ HOẠCH XÂY MỚI, SỬA CHỮA CÁC TRƯỜNG THPT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIAI ĐOẠN 2023- 2025






												ĐVT: triệu đồng


			TT			Danh mục công trình, dự án			Địa điểm XD			Kinh phí


			1			2			3			5


						Kế hoạch xây mới


			1			Đầu tư xây dựng sân thể thao và trang thiết bị thể dục thể thao ngoài trời cho 28 Trường THPT trên địa bàn tỉnh			Toàn tỉnh			85,000


			2			Xây dựng hệ thống PCCC cho các trường THPT trên địa bàn tỉnh			Toàn tỉnh			87,500


			3			Xây dựng Trường THPT Quang Hà cơ sở 1			Bình Xuyên			60,000


			4			Cải tạo, sửa chữa Trường THPT Quang Hà cơ sở 1, thị trấn Gia Khánh, huyện Bình Xuyên			Bình Xuyên			15,000


			5			Nhà đa năng, sân thể dục thể thao Trường THPT Quang Hà cơ sở 2			Bình Xuyên			9,700


			6			Cải tạo, nâng cấp nhà kho thành nhà sao in đề thi Sở Giáo dục và Đào tạo			Sở GD&ĐT			6,300


			7			Xây mới 07 phòng học và các hạng mục phụ trợ Trường THPT Hai Bà Trưng			Phúc Yên			9,000


			8			Xây dựng Trường THPT Yên Lạc			Yên Lạc			80,000


			9			Xây dựng Trường THPT Trần Phú			Vĩnh Yên			323,129


			10			Xây dựng Trường THPT Ngô Gia Tự			Lập Thạch			150,000


			11			Xây mới nhà lớp học 3 tầng 18 phòng học, nhà điều hành Trường THPT Kim Ngọc 			Vĩnh Yên			23,000


			12			Xây dựng Trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập tỉnh Vĩnh Phúc			Tam Dương			226,320


						Cộng						1,074,949


			Danh sách hạng mục đầu tư có thể điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với quy định mới và điều kiện thực tế khi triển khai thực hiện
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phu-luc 2.xlsx

XD CQG 


																								Phụ lục 2


			 KẾ HOẠCH HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU TỪ NGÂN SÁCH TỈNH CHO CÁC HUYỆN, THÀNH PHỐ ĐẦU TƯ CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG HỌC ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2023-2025





																					ĐVT: Triệu đồng


			STT						Danh mục			Năm ĐK CQG			Mức ĐK đạt CQG			Dự kiến  tổng mức ĐT			NS tỉnh hỗ trợ
(70%)			NS huyện, 
TP đối ứng (30%)


			A			HỖ TRỢ XÂY DỰNG CHUẨN QUỐC GIA


			I			Huyện Bình Xuyên												244,510			171,157			73,353


			1			MN Đạo Đức (khu A)			 Xây dựng 01 nhà lớp học 6 phòng,01 bếp 1 chiều  			2023			2			11,300			7,910			3,390


			2			MN Hoa Phượng			 Xây dựng 01 nhà lớp học đa chức năng 8 phòng (5 phòng học, 3 phòng chức năng)			2025			1			11,000			7,700			3,300


			3			MN Gia Khánh B			Xây mới nhà lớp học 2 tầng 8 phòng trường 			2023			1			12,800			8,960			3,840


			4			MN Phú Xuân B			Nhà điều hành kết hợp 04 phòng học, 03 phòng chức năng			2023			2			12,600			8,820			3,780


			5			MN Sơn Lôi			Nhà lớp học 8 phòng + 04 phòng chức năng			2024			2			16,800			11,760			5,040


			6			TH Gia Khánh A			 Xây dựng 01 nhà lớp học đa chức năng 9 phòng (gồm 4 phòng bộ môn, 5 phòng hỗ trợ học tập)			2023			2			9,200			6,440			2,760


			7			TH Thanh Lãng B			Xây dựng nhà điều hành, nâng cấp Nhà lớp học bộ môn 			2023			1			9,000			6,300			2,700


			8			Tiểu học Đạo Đức A			Nhà lớp học 2 tầng 14 phòng 			2024			1			14,000			9,800			4,200


			9			Tiểu học Hương Canh A			nhà lớp học 6 phòng chức năng			2025			1			6,000			4,200			1,800


			10			Tiểu học Hương Canh B			Nhà lớp học bộ môn, nhà bếp ăn			2024			2			10,700			7,490			3,210


			11			TH Bá Hiến A			Xây dựng 01 nhà 6 phòng bộ môn			2023			1			6,000			4,200			1,800


			12			TH&THCS Trung Mỹ (khối TH)			Xây mới nhà lớp học 3 tầng 12 phòng trường 			2023			1			10,560			7,392			3,168


			13			THCS Gia Khánh			Xây dựng 01 nhà lớp học đa chức năng 8 phòng (gồm 4 phòng học, 4 phòng bộ môn)			2023			1			9,600			6,720			2,880


			14			THCS Hương Canh			Xây dựng 01 nhà 18 phòng học, 01 nhà lớp học đa chức năng 6 phòng (gồm 4 phòng bộ môn, 01 thư viện, 01 thiết bị)			2024			1			28,000			19,600			8,400


			15			THCS Thanh Lãng (điểm mới Nguyễn Duy Thì)			Xây dựng 01 nhà lớp học đa chức năng 15 phòng (gồm 10 phòng học, 5 phòng bộ môn)			2024			1			17,250			12,075			5,175


			16			THCS Hương Sơn			 Xây dựng 01 nhà lớp học đa chức năng 15 phòng (gồm 11 phòng học lý thuyết, 4 phòng bộ môn)			2023			1			16,950			11,865			5,085


			17			THCS Phú Xuân			Nhà lớp học bộ môn 2 tầng 8 phòng 			2024			1			10,800			7,560			3,240


			18			THCS Sơn Lôi			Xây mới nhà lớp học 3 tầng 15 phòng trường , nhà vệ sinh học sinh			2023			1			16,200			11,340			4,860


			19			TH&THCS Tân Phong (Khối THCS)			Xây mới nhà lớp học 3 tầng 15 phòng trường 			2023			1			15,750			11,025			4,725


			II			Huyện Lập Thạch												104,800			73,360			31,440


			1			MN Bắc Bình			Xây mới nhà ăn 			2023			2			1,700			1,190			510


									Trường mầm non (Cơ sở 1) xã Bắc Bình, huyện Lập Thạch; Hạng mục: Nhà lớp học đa chức năng			2023			2			4,000			2,800			1,200


			2			Mầm Non B xã Quang Sơn			hạng mục Nhà lớp học 2 tầng 8 phòng, nhà điều hành			2023			1			16,000			11,200			4,800


			3			Mầm non Vân Trục			Nhà điều hành			2023			2			3,200			2,240			960


			5			TH Văn Quán			 Hạng mục: Xây dựng nhà điều hành			2025			1			4,400			3,080			1,320


									Hạng mục: Xây dựng mới nhà đa năng			2025			1			4,800			3,360			1,440


									Hạng mục: Bếp ăn			2025			1			1,700			1,190			510


			6			TH  Bắc Bình			 Hạng mục nhà phòng học bộ môn 3 tầng			2024			2			9,000			6,300			2,700


									Hạng mục: Nhà đa năng trường			2024			2			4,800			3,360			1,440


			7			Tiểu học Tử Du			Nhà lớp học 6 phòng học kết hợp thư viện, thiết bị (04 phòng học, 2 phòng thư viện thiết bị) 			2023			1			6,900			4,830			2,070


			8			TH TT Hoa Sơn			Bếp ăn			2023			1			1,700			1,190			510


			9			TH Thái Hòa			Bếp ăn			2025			1			1,700			1,190			510


			10			TH Vân Trục			Bếp ăn			2023			2			1,700			1,190			510


			10			THCS Triệu Đề			Nhà lớp học bộ môn 9 phòng học; nhà lớp học 6 phòng			2025			1			12,150			8,505			3,645


									Nhà lớp học 6 phòng			2025			1			6,300			4,410			1,890


			11			THCS Liễn Sơn			Xây mới nhà lớp học 2 tầng 6 phòng (03 phòng học; 03 phòng bộ môn: Tiếng Anh, Âm Nhạc, Công nghệ)			2025			1			7,200			5,040			2,160


			12			THCS Văn Quán			Xây mới nhà lớp học bộ môn 04 phòng học 			2023			1			5,400			3,780			1,620


			13			THCS Thái Hòa			Nhà lớp học bộ môn 3 tầng 9 phòng			2023			1			12,150			8,505			3,645


			III			Thành phố Phúc Yên												102,300			71,610			30,690


			1			MN Ngọc Thanh A			Nhà điều hành kết hợp 2 phòng chức năng			2023			1			5,200			3,640			1,560


			2			MN Ngọc Thanh B			Xây mới 6 phòng học (khu lẻ)			2024			1			9,600			6,720			2,880


			3			MN Xuân Hòa			Xây mới 04 phòng học, bếp ăn			2025			2			8,100			5,670			2,430


			4			MN Tiền Châu			Bếp ăn, nhà điều hành kết hợp 4 phòng chức năng			2023			2			8,900			6,230			2,670


			4			TH Cao Minh			Cơ sở 1: Nâng cấp nhà lớp học 2 tầng thành 3 tầng (xây dựng 5 phòng học), Xây mới 01 nhà 3 tầng 6 phòng bộ môn			2023			1			10,000			7,000			3,000


									cơ sở 2: Xây dựng 01 nhà lớp học 3 tầng 15 phòng			2023			1			12,000			8,400			3,600


			5			TH Phúc Thắng			Xây mới nhà lớp học bộ môn 2 tầng 6 phòng			2023			1			6,000			4,200			1,800


			6			TH Đồng Xuân			Bếp ăn			2023			2			1,700			1,190			510


			7			THCS Hùng Vương			Xây dựng 01 nhà 15 phòng học (gồm 12 phòng học, 3 phòng bộ môn)			2023			1			16,500			11,550			4,950


			8			THCS Tiền Châu			Xây mới nhà lớp học bộ môn 3 tầng 9 phòng			2024			1			12,150			8,505			3,645


			9			THCS Ngọc Thanh B			Xây mới nhà lớp học bộ môn 3 tầng 9 phòng			2024			1			12,150			8,505			3,645


			IV			Huyện Sông Lô												264,050			184,835			79,215


			1			Mầm non Yên Thạch			Xây mới bếp ăn và nhà lớp học 4 phòng chức năng Trường mầm non xã Yên Thạch khu A			2025			2			5,700			3,990			1,710


									Xây mới bếp ăn Trường mầm non xã Yên Thạch khu B			2025			2			1,700			1,190			510


			2			Mầm non Quang Yên (khu B)			Xây mới nhà điều hành kết hợp 3 phòng chức năng, 01 nhà lớp học 10 phòng học			2024			1			16,000			11,200			4,800


			3			Mầm non Tứ Yên			Nhà lớp học kết hợp phòng học chức năng, bếp nấu 1 chiều trường 			2024			1			20,000			14,000			6,000


			4			MN Tân Lập			Nhà 2 tầng gồm 4 phòng chức năng; 02 phòng học; bếp nấu 1 chiều và hệ thống khuân viên sân vườn; 			2023			1			8,900			6,230			2,670


			5			MN Nhạo Sơn			Nhà 04 phòng chức chức năng, giáo dục thể chất			2023			1			4,000			2,800			1,200


									Nhà ăn bán trú			2023			1			1,700			1,190			510


			6			MN Như Thụy			Khu A: Nhà 04 phòng (phòng Tin học, Ngoại ngữ, Thư viện, GDTC); Nhà ăn bán trú.			2023			1			4,000			2,800			1,200


									Khu B: Nhà 04 phòng (phòng Tin học, Ngoại ngữ, Thư viện, GDTC); Nhà ăn bán trú.			2023			1			4,000			2,800			1,200


									02 nhà ăn  2 khu 			2023			1			3,400			2,380			1,020


			7			MN Đồng Quế			Xây mới nhà Điều hành			2025			1			3,200			2,240			960


									Xây mới bếp ăn, nhà ăn			2025			1			1,700			1,190			510


			8			MN Đức Bác			Xây mới nhà lớp học 2 tầng 9 phòng học kết hợp phòng học chức năng (6 phòng học, 3 phòng chức năng)			2023			2			12,600			8,820			3,780


			9			TH Đồng Quế			Nhà Giáo dục thể chất			2023			1			4,800			3,360			1,440


			10			Tiểu học Đôn Nhân			Xây mới nhà bếp ăn 			2023			1			1,700			1,190			510


			11			Tiểu học thị trấn Tam Sơn			Xây mới nhà lớp học bộ môn 04 phòng kết hợp thư viện, thiết bị (02 phòng bộ môn, 01 phòng thư viện, 01 phòng thiết bị); Nhà rèn luyện thể chất			2024			2			10,500			7,350			3,150


			12			Tiểu học Đồng Thịnh			Xây mới bếp ăn, nhà lớp học  04 phòng học bộ môn khu A			2025			1			5,700			3,990			1,710


									Xây mới bếp ăn, nhà lớp học 08 phòng học bộ môn kết hợp thư viện, thiết bị (06 phòng bộ môn, 01 thư viện, 01 thiết bị)  khu B			2025			1			11,400			7,980			3,420


			13			Tiểu học xã Yên Thạch khu B			Xây mới bếp ăn, nhà lớp học 08 phòng học bộ môn kết hợp thư viện, thiết bị (06 phòng bộ môn, 01 phòng thư viện, 01 phòng thiết bị) 			2023			1			11,400			7,980			3,420


			14			TH Nhân Đạo			Xây mới bếp ăn, nhà lớp học 10 phòng học bộ môn kết hợp thư viện, thiết bị (02 phòng học, 06 phòng bộ môn, 01 thư viện, 01 thiết bị)			2023			1			13,000			9,100			3,900


			15			THCS Tân Lập			Xây dựng bổ sung 4 phòng học và bổ sung 04 phòng học bộ môn;			2023			2			9,600			6,720			2,880


			16			TH&THCS Bạch Lưu			Bậc TH: Xây mới nhà thư viện (Theo Thông tư 16			2023			2			3,200			2,240			960


									Bậc TH: Xây mới nhà truyền thống			2023			2			3,200			2,240			960


									Bậc THCS: Xây mới giáo dục thể chất			2023			2			4,800			3,360			1,440


									Bậc THCS: Xây mới nhà thư viện theo Thông tư 16			2023			2			3,200			2,240			960


									Bậc THCS: Xây mới 8 phòng học bộ môn, do các phòng bộ môn cũ còn thiếu và không đủ diện tích. Cấp thiết bị dạy học cho phòng học bộ môn.			2023			2			10,800			7,560			3,240


			17			TH&THCS Tứ Yên (khối tiểu học)			 Nhà lớp học bộ môn 6 phòng			2025			1			6,000			4,200			1,800


			18			THCS Phương Khoan			Xây mới nhà bộ môn 2 tầng 04 phòng 			2023			2			5,400			3,780			1,620


			19			THCS Hải Lựu			Xây mới  nhà lớp học 06 phòng học bộ môn kết hợp thư viện, thiết bị (04 phòng bộ môn, 01 thư viện, 01 thiết bị)			2024			1			9,100			6,370			2,730


			20			THCS Đức Bác			Xây mới nhà lớp học bộ môn 9 phòng, nhà rèn luyện thể chất			2023			2			16,950			11,865			5,085


			21			THCS Đồng Thịnh			Nhà lớp học bộ môn 04 phòng học, nhà rèn luyện thể chất			2024			2			10,200			7,140			3,060


			22			THCS Nhân Đạo			Nhà lớp học bộ môn 8 phòng 			2023			1			15,000			10,500			4,500


			23			TH&THCS Nhạo Sơn			Xây mới bếp ăn, nhà lớp học 06 phòng học bộ môn 			2023			1			7,700			5,390			2,310


									Xây mới 8 phòng bộ môn, 02 phòng TV, thiết bị									13,500			9,450			4,050


			V			Huyện Tam Đảo												38,800			27,160			11,640


			1			MN Hồ Sơn			Nhà Bếp trường MN xã Hồ Sơn (Khu lẻ)			2023			2			1,700			1,190			510


			2			Mầm non Đạo Trù (khu lẻ)			Xây mới 01 bếp 01 chiều			2024			1			1,700			1,190			510


			3			MN Cửu Yên			 1 Phòng GD thể chất, 1 phòng nghệ thuật, 01 phòng tin ngoại ngữ, 1  phòng kho.			2024			1			4,000			2,800			1,200


			4			MN Quan Đình			 1 Nhà điều hành ( Phòng Hiệu trưởng, PHT, nhân viên, họp,….), bếp ăn 1 chiều			2024			1			4,900			3,430			1,470


			5			TH Đại Đình II			1 Bếp ăn bán trú			2024			1			1,700			1,190			510


			6			TH Hợp Châu			Xây dựng 01 nhà lớp học bộ môn 6 phòng			2023			2			6,000			4,200			1,800


									Xây dựng 01 bếp 01 chiều Trường TH Hợp Châu cơ sở 2			2023			2			1,700			1,190			510


			7			THCS Hợp Châu			Xây dựng nhà lớp học 6 phòng bộ môn 			2023			1			8,100			5,670			2,430


			8			THCS Minh Quang			Nhà lớp học kết hợp phòng học chức năng 			2024			1			9,000			6,300			2,700


			VI			Huyện Tam Dương												71,220			49,854			21,366


			1			MN Hoàng Lâu			Nhà điều hành, nhà đa năng			2025			2			5,200			3,640			1,560


			2			MN An Hòa			Nhà đa năng			2024			2			4,000			2,800			1,200


			3			MN Tam Dương			Nhà đa năng			2024			2			4,000			2,800			1,200


			4			TH Đồng Tĩnh B			Xây mới nhà giáo dục thể chất			2025			1			4,800			3,360			1,440


			5			TH Hướng Đạo			Xây mới nhà lớp học 3 tầng 9 phòng			2023			1			7,920			5,544			2,376


			6			THCS Đạo Tú			Nhà lớp học 4 phòng học bộ môn kết hợp thư viện, thiết bị (2 phòng bộ môn, 01 thiết bị, 01 thư viện)			2023			2			6,400			4,480			1,920


			7			THCS Kim Long			Nhà lớp học đa chức năng 12 phòng (10 phòng học lý thuyết, 01 thư viện, 01 thiết bị) 			2025			1			14,200			9,940			4,260


			8			Trường TH&THCS Hợp Hòa			Trường TH&THCS Hợp Hòa (khối TH): Nhà lớp học 10 phòng học đa năng (1 phòng học, 9 phòng bộ môn), bếp 1 chiều			2024			1			11,500			8,050			3,450


									Trường TH&THCS Hợp Hòa (khối THCS): Nhà lớp học 12 phòng học đa năng (10 phòng học, 2 phòng bộ môn)									13,200			9,240			3,960


			VII			Huyện Vĩnh Tường												187,480			131,236			56,244


			1			MN Vĩnh Sơn			XD 01 phòng Giáo dục thể chất, 01 phòng giáo dục nghệ thuật, 01 phòng thư viện, 01 nhà điều hành.			2023			1			6,200			4,340			1,860


			2			MN Bồ Sao			 XD 01 phòng Giáo dục thể chất, 01 phòng giáo dục nghệ thuật, 01 phòng thư viện, 01 phòng ngoại ngữ,  01 phòng đa năng.			2023			2			5,000			3,500			1,500


			3			MN Chấn Hưng			XD 01 phòng Giáo dục thể chất, 01 phòng giáo dục nghệ thuật, 01 phòng đa năng, 01 phòng thư viện, 01 bếp ăn 1 chiều			2023			1			5,700			3,990			1,710


			4			MN Cao Đại			 XD 08 phòng học, 01 phòng Giáo dục thể chất, 01 phòng giáo dục nghệ thuật,  01 phòng đa năng, 01 phòng thư viện, 01 bếp ăn 1 chiều			2025			1			18,500			12,950			5,550


			5			MN Đại Đồng			Trường MN Đại Đồng: XD 09 phòng học, 01 phòng Giáo dục thể chất, 01 phòng giáo dục nghệ thuật,  01 phòng đa năng, 01 phòng thư viện,  01 bếp ăn 1 chiều			2025			1			20,100			14,070			6,030


			6			 MN Vĩnh Thịnh (điểm trường2			Xây dựng 01 nhà lớp học đa chức năng 8 phòng (gồm 3 phòng học, 4 phòng chức năng, 01 phòng kho)			2025			2			9,800			6,860			2,940


			7			Mầm non Việt Xuân			Nhà lớp học đa chức năng 6 phòng (3 phòng học, 3 phòng chức năng)			2024			2			7,800			5,460			2,340


			8			TH Cao Đại			Xây dựng 01 nhà lớp học chức năng 4 phòng			2023			1			4,000			2,800			1,200


			9			TH Vĩnh Ninh			Xây dựng 06 phòng học văn hóa, 09 phòng bộ môn			2024			2			14,280			9,996			4,284


			10			TH Vĩnh Thịnh			 Xây dựng 2 nhà ăn bán trú (cho 2 điểm trường)			2024			2			3,400			2,380			1,020


			11			TH An Tường			 01 Nhà GDTC , 01 nhà ăn bán trú (điểm trường 2)			2025			2			6,500			4,550			1,950


			12			THCS Vân Xuân			Xây dựng 01 nhà lớp học đa chức năng 6 phòng (gồm 4 phòng học, thư viện, thiết bị)			2023			1			7,900			5,530			2,370


			13			Trường THCS Yên Lập			Xây dựng 01 nhà lớp học đa chức năng 8 phòng (5 phòng bộ môn, 01thư viện, 01 thiết bị, 01 kho)			2023			1			10,950			7,665			3,285


			14			TH&THCS Nguyễn Kiến			 (Xây dựng 01 dãy nhà 3 tầng 12 phòng học văn hóa)			2023			1			12,600			8,820			3,780


			15			THCS Yên Bình			 (Xây dựng 01 dãy nhà gồm 01 phòng bộ môn KHXH, 01 phòng truyền thống, 01 phòng đoàn đội; sân TDTT)			2023			2			5,400			3,780			1,620


			16			TH&THCS Bồ Sao			 (Xây dựng 01 dãy nhà lớp học 12 phòng gồm 8 phòng học, 4 phòng học bộ môn)			ĐK bổ sung 2023-2025						13,800			9,660			4,140


			17			THCS Vĩnh Ninh			Nhà lớp học kết hợp bộ môn 6 phòng (4 phòng bộ môn, 2 phòng LT)			ĐK bổ sung 2023-2025						7,500			5,250			2,250


			18			THCS Vĩnh Sơn			Xây dựng 01 nhà lớp học đa chức năng 12 phòng (gồm 8 phòng học, 1 bộ môn, 01 thư viện, 01 kho, thiết bị)			ĐK bổ sung 2023-2025						13,950			9,765			4,185


			19			 THCS An Tường			 (Xây dựng 01 dãy nhà đa chức năng 12 phòng gồm 05 phòng học, 05 phòng học bộ môn, 01 phòng đa chức năng, 01 kho)			2023			1			14,100			9,870			4,230


			VIII			Thành phố Vĩnh Yên												9,300			6,510			2,790


			1			TH Đồng Tâm (Khu B)			Xây dựng 01 nhà đa chức năng 8 phòng (2 phòng học, 6 phòng bộ môn), 01 bếp 01 chiều			2023			2			9,300			6,510			2,790


			IX			Huyện Yên Lạc												238,550			166,985			71,565


			1			Mầm non Đồng Văn			 Xây dựng 01 nhà lớp học đa chức năng 12 phòng (gồm 8 phòng học, 4 phòng chức năng), 1 bếp			2023			1			18,500			12,950			5,550


			2			MN Yên Lạc			Xây dựng 01 nhà lớp học đa chức năng 8 phòng (4 phòng học, 3 phòng chức năng, kho)			2023			1			10,400			7,280			3,120


			3			Mầm non Tề Lỗ			Xây dựng nhà đa chức năng 9 phòng (4 phòng học, 4 phòng bộ môn, 01 kho)			2025			2			11,400			7,980			3,420


			4			MN Trung Hà (khu B)			Nhà lớp học đa chức năng 4 phòng, 01 bếp 			2024			1			7,500			5,250			2,250


			5			MN Tam Hồng			- Xây mới bếp ăn, nhà chức năng			2023			1			4,700			3,290			1,410


			6			MN Liên Châu			- Xây mới nhà lớp học 4 phòng, kết hợp các phòng chức năng 01 nhà kho, 01 phòng đa năng			2023			2			8,400			5,880			2,520


			7			TH Tam Hồng 2			Xây dựng 02 dãy nhà lớp học đa chức năng với 20 phòng (gồm 9 phòng bộ môn, 9 phòng học lý thuyết, thư viện, thiết bị)			2024			1			19,900			13,930			5,970


			8			TH Tề Lỗ			Xây dựng 01 nhà lớp học đa chức năng 12 phòng (gồm 4 phòng học, 6 phòng bộ môn, 1 thiết bị, 01 kho)			2024			1			10,200			7,140			3,060


			9			Tiểu học Đồng Cương			 Xây dựng Nhà lớp học bộ môn, Nhà đa năng, Nhà điều hành			2023			1			33,000			23,100			9,900


			10			Tiểu học Đại Tự			Nhà lớp học kết hợp phòng học bộ môn 3 tầng 12 phòng, nhà điều hành			2023			2			21,000			14,700			6,300


			11			Tiểu học Văn Tiến			Xây dựng nhà điều hành, nhà lớp học 2 tầng 6 phòng (3 phòng học, 3 phòng bộ môn)			2023			1			9,800			6,860			2,940


			12			TH Tề Lỗ			- Xây mới nhà ăn bán trú, nhà giáo dục TC			2024			1			6,500			4,550			1,950


			13			TH Trung Hà			- Xây mới nhà lớp học đa chức năng (8 phòng), nhà GDTC, Nhà ăn bán trú			2024			1			14,500			10,150			4,350


			14			TH Minh Tân			Nhà điều hành			2023			1			4,400			3,080			1,320


			15			THCS Đồng Cương			 Xây dựng 01 Nhà điều hành kết hợp với các phòng chức năng (gồm 4 phòng bộ môn, 01 thư viện, 01 thiết bị)			2023			1			13,500			9,450			4,050


			16			THCS Yên Phương			Xây dựng 01 nhà lớp học 9 phòng bộ môn			2023			1			12,150			8,505			3,645


			17			THCS Tề Lỗ			Xây dựng 01 nhà đa chức năng 14 phòng (gồm 4 phòng học, 10 phòng bộ môn)			2024			1			17,700			12,390			5,310


			18			THCS Phạm Công Bình			 Xây dựng 01 nhà lớp học đa chức năng 12 phòng (gồm 4 phòng học, 8 phòng bộ môn)			2025			1			15,000			10,500			4,500


									Cộng 									1,261,010			882,707			378,303


			B			HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỊA ĐIỂM


			I			Huyện Bình Xuyên


			1			Trường THCS Tam Hợp			Xây mới trường THCS Tam Hợp, xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên 									85,000			59,500			25,500


			2			Trường Mầm non Gia Khánh (vị trí mới)			Xây mới Trường Mầm non Gia Khánh (chuyển địa điểm)									30,631			21,442			9,189


			3			Trường Mầm non Tiên Hường			Xây dựng mới Trường Mầm non Tiên Hường (phân hiệu 2), thị trấn Hương Canh, huyện Bình Xuyên									53,000			37,100			15,900


						Cộng 												168,631			118,042			50,589


						TỔNG CỘNG												1,429,641			1,000,749			428,892


			(Ngân sách tỉnh hỗ trợ khi đủ thủ tục triển khai dự án. Mức hỗ trợ cụ thể theo tổng mức đầu tư của dự án, công trình được phê duyệt )
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																																																Phụ lục 3.2


						KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO THIẾT BỊ CHO CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC GIAI ĐOẠN 2023-2025





																																													ĐVT: Triệu đồng


			STT			Nhóm thiết bị			Tên thiết bị			ĐVT			Chia theo huyện, TP																											Tổng số lượng			Đơn giá			Thành tiền


															Vĩnh Tường			Vĩnh Yên			Tam Đảo			Sông Lô			Phúc Yên			Tam Dương			Yên Lạc			Lập Thạch			Bình Xuyên


			1			Thiết bị
phòng học
lý thuyết 			Máy tính GV			chiếc			165			103			75			173			155			197			230			229			225			1,551			15			23,258


									Máy chiếu hoặc màn hình tương tác			chiếc			78			52			49			91			47			100			95			116			118			744			43			31,981


									Bàn ghế GV			bộ			40			96			97			140			60			84			84			173			150			922			3			2,765


									Bàn ghế bán trú  			bộ			552			1,204			619			580			706			714			920			1,055			697			7,046			3			23,251


			2			Thiết bị các phòng bộ môn			Thiết bị phòng Tin học 			phòng			13			6			6			7			4			7			9			11			9			70			1,000			70,000


									Thiết bị phòng Ngoại ngữ			phòng			13			6			6			7			6			7			9			11			5			69			800			55,200


			3			Bộ thiết bị 
dạy học 
tối thiểu			Lớp 2			bộ			34			13			15			20			15			17			21			27			20			182			320			58,240


									Lớp 3			bộ			34			13			15			20			15			17			21			27			20			182			320			58,240


									Lớp 4			bộ			34			13			15			20			15			17			21			27			20			182			320			58,240


									Lớp 5			bộ			34			13			15			20			15			17			21			27			20			182			320			58,240


			4			Thiết bị nhà bếp			Tủ đựng mẫu thức ăn			chiếc			13			6			6			7			6			9			9			11			9			74			15			1,103


									Tủ dựng thức ăn			chiếc			26			10			12			13			7			11			13			17			12			120			15			1,793


									Tủ nấu cơm công nghiệp			chiếc			18			17			57			14			6			13			11			16			13			162			60			9,720


									Bàn chế biến thức ăn			chiếc			29			16			24			19			8			17			16			25			20			171			8			1,368


									Kinh phí dự kiến						76,545			36,824			39,403			47,427			34,962			45,366			54,977			67,392			50,504									453,398


									Danh mục thiết bị có thể điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với chương trình, điều kiện thực tế khi triển khai thực hiện
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THCS


																																																Phụ lục 3.3


						KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO THIẾT BỊ CHO CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ GIAI ĐOẠN 2023-2025





																																													ĐVT: Triệu đồng


			STT			Nhóm thiết bị			Tên thiết bị			ĐVT			Chia theo huyện, TP																											Tổng số lượng			Đơn giá			Thành tiền


															Vĩnh Tường			Vĩnh Yên			Tam Đảo			Sông Lô			Phúc Yên			Tam Dương			Yên Lạc			Lập Thạch			Bình Xuyên


			1			Thiết bị phòng học lý thuyết 			Máy tính GV			chiếc			193			108			78			93			104			107			137			124			117			1,059			15			15,878


									Máy chiếu
hoặc màn hình tương tác			chiếc			102			71			59			97			49			60			51			66			42			594			43			25,521


									Bàn ghế GV			bộ			152			86			41			80			41			71			71			96			22			658			3			1,974


									Bộ bàn ghế học sinh 2 chỗ  			bộ			996			935			648			655			269			806			934			1,166			464			6,871			3			20,612


			2			Thiết bị phòng học bộ môn			Bộ Thiết bị phòng Khoa học tự nhiên			phòng			16			12			9			9			6			11			10			12			11			96			500			47,750


									thiết bị phòng Khoa học Xã hội			phòng			13			5			5			7			5			6			9			11			6			65			500			32,250


									Thiết bị phòng Tin học 			phòng			5			4			4			6			3			6			6			8			4			44			1,000			43,500


									Thiết bị phòng Ngoại ngữ			phòng			6			5			5			7			3			6			9			10			3			52			1,000			51,500


			2			Trang thiết bị
dành cho
hoạt động ngoài trời			Bóng rổ			bộ			25			7			10			11			11			12			16			13			12			116			60			6,960


									Bòng bàn			bộ			30			7			14			13			6			14			12			13			14			121			30			3,630


									Bóng chuyền			bộ			25			9			10			14			12			12			17			22			11			132			50			6,575


									Cầu lông			bộ			50			10			20			28			16			24			34			44			21			246			30			7,365


			3			Bộ thiết bị 
dạy học 
tối thiểu			Lớp 6			bộ			30			9			11			18			12			14			18			23			14			149			450			67,050


									Lớp 7			bộ			30			9			11			18			12			14			18			23			14			149			450			67,050


									Lớp 8			bộ			30			9			11			18			12			14			18			23			14			149			450			67,050


									Lớp 9			bộ			30			9			11			18			12			14			18			23			14			149			450			67,050


									Kinh phí dự kiến						94,095			41,957			43,419			63,716			38,322			54,955			66,065			81,951			47,237									531,714


									Danh mục thiết bị có thể điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với chương trình, điều kiện thực tế khi triển khai thực hiện
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MN


																																													Phụ lục 3.1


						KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO THIẾT BỊ CHO CÁC TRƯỜNG MẦM NON GIAI ĐOẠN 2023-2025





																																													ĐVT: Triệu đồng


			STT			Nhóm thiết bị			Tên thiết bị			ĐVT			Chia theo huyện, TP																											Tổng số lượng			Đơn giá			Thành tiền


															Vĩnh Tường			Vĩnh Yên			Tam Đảo			Sông Lô			Phúc Yên			Tam Dương			Yên Lạc			Lập Thạch			Bình Xuyên


			1			Bộ đồ dùng, đồ chơi tối thiểu trong lớp			Nhà trẻ			bộ			15			8			7			9			7			7			9			3			11			74			170.0			12,580


									3 tuổi			bộ			40			15			16			34			15			21			27			8			31			206			170.0			34,935


									4 tuổi			bộ			53			15			26			38			17			27			34			37			41			285			170.0			48,365


									5 tuổi			bộ			56			20			31			40			23			32			34			41			42			318			170.0			53,975


			2			Trang thiết bị các phòng chức năng và đồ chơi ngoài trời			Bộ tín hiệu đèn giao thông tự động			bộ			75			38			33			43			35			35			45			53			53			408			126.0			51,345


									Thiết bị phòng Thư viện			phòng			14			8			9			9			7			10			- 0			13			13			81			400.0			32,400


									Đồ chơi an toàn giao thông thông minh			phòng			15			6			7			9			7			7			9			11			8			78			300.0			23,250


									Thiết bị phòng Y tế			phòng			15			5			7			9			7			7			9			10			8			76			80.0			6,080


			3			Thiết bị nhà bếp			Tủ nấu cơm điện			chiếc			12			2			3			6			2			5			6			4			3			41			60.0			2,460


									Tủ sấy khăn mặt			chiếc			2			2			1			4			2			3			2			- 0			2			17			45.0			743


									Tủ sấy bát			chiếc			9			3			1			2			1			5			5			2			2			28			52.0			1,430


									Tủ bảo quản thực phẩm			Cái			15			6			7			9			7			7			5			11			8			73			47.0			3,431


									Tủ lạnh			Cái			14			5			7			9			7			7			6			6			11			70			35.0			2,450


									Xe đẩy thức ăn			Cái			47			12			17			32			16			20			16			24			16			198			30.0			5,925


									Máy hút mùi			Cái			25			7			13			14			8			11			8			13			11			107			30.0			3,195


									Bàn chế biến thức ăn			Cái			47			10			14			35			10			18			12			13			17			174			30.0			5,205


									Máy  thái rau, củ, quả			Cái			15			7			7			9			7			7			6			11			11			78			30.0			2,325


									Máy xay sinh tố			Cái			15			7			7			9			7			7			9			11			11			81			8.0			648


									Tủ bếp ga/Bếp ga			Cái			36			8			13			26			9			12			9			8			16			134			45.0			6,030


									Tủ giá úp bát			Cái			29			7			11			17			14			11			11			15			19			133			20.0			2,650


									Tủ, giá đựng đồ dùng nấu ăn			Cái			30			6			13			17			14			14			10			15			21			139			20.0			2,780


									Máy hút bụi			cái			224			107			116			127			87			109			158			146			164			1,235			27.0			33,345


									Kinh phí dự kiến						63,893			24,933			30,081			41,540			25,533			32,420			34,077			38,660			44,413									335,547


									Danh mục thiết bị có thể điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với chương trình, điều kiện thực tế khi triển khai thực hiện
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THPT


																																													Phụ lục 3.4


						KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO THIẾT BỊ CHO CÁC TRƯỜNG THPT  GIAI ĐOẠN 2023-2025





																																													ĐVT: Triệu đồng


			STT			Nhóm thiết bị			Tên thiết bị						Theo huyện, TP																											Tổng số lượng			Đơn giá			Thành tiền


												ĐVT			Vĩnh Tường			Vĩnh Yên			Tam Đảo			Sông Lô			Phúc Yên			Tam Dương			Yên Lạc			Lập Thạch			Bình Xuyên


			1			Thiết bị
phòng học
lý thuyết 			Máy tính GV			chiếc			127			63			26			38			153			59			180			105			83			834			15			12,510


									Máy chiếu
hoặc màn hình tương tác			chiếc			97			102			46			34			90			49			128			95			77			718			43			30,874


									Bàn ghế GV			bộ			56			99			- 0			32			56			36			42			60			57			438			3			1,314


									Bàn ghế học sinh 2 chỗ  			bộ			1,154			1,469			300			130			606			376			1,517			1,470			470			7,492			3			22,476


			2			Thiết bị phòng bộ môn			Thiết bị phòng bộ môn Vật lí			bộ			6			6			2			3			3			3			4			5			4			36			800			28,800


									Thiết bị phòng bộ môn Hóa học			bộ			6			6			2			3			3			3			4			5			4			36			800			28,800


									Thiết bị phòng bộ môn Sinh học			bộ			6			6			2			3			3			3			4			5			4			36			800			28,800


									Thiết bị phòng bộ môn Công nghệ			bộ			6			6			2			3			3			3			4			5			4			36			800			28,800


									Thiết bị phòng Tin học 			bộ			4			5			- 0			2			3			3			4			3			3			27			1,000			27,000


									Thiết bị phòng Ngoại ngữ			bộ			4			5			- 0			2			3			3			4			3			3			27			1,000			27,000


									Thiết bị phòng Y tế			bộ			3			5			- 0			3			3			2			4			3			3			26			150			3,900


									Thiết bị thư viện			bộ			3			5			- 0			3			3			1			4			3			3			25			150			3,750


			3			Bộ thiết bị 
dạy học 
tối thiểu			Lớp 10			bộ			4			4			2			2			3			3			4			4			3			29			600			17,400


									Lớp 11			bộ			4			4			2			2			3			3			4			4			3			29			600			17,400


									Lớp 12			bộ			4			4			2			2			3			3			4			4			3			29			600			17,400


			4			Trang thiết bị dành cho
hoạt động ngoài trời			Bóng rổ			bộ			8			10			- 0			3			6			2			8			5			6			48			60			2,880


									Bòng bàn			bộ			8			10			- 0			4			4			4			8			6			6			50			30			1,500


									Bóng chuyền			bộ			8			10			2			4			6			4			8			6			6			54			50			2,700


									Cầu lông			bộ			16			20			1			8			8			8			16			12			12			101			30			3,030


			5			Dự án đầu tư phòng họp trực tuyến			Phòng họp trực tuyến tại Sở Giáo dục và Đào tạo và 17 trường THPT			Phòng			2			2			2			2			2			2			2			2			2			18			1,056			19,008


									Tổng cộng																																							325,342


									Danh mục thiết bị có thể điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với chương trình, điều kiện thực tế khi triển khai thực hiện
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GDTX


																																							Phụ lục 3.5


						KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO THIẾT BỊ CHO CÁC TRUNG TÂM GDTX GIAI ĐOẠN 2023-2025





																																										ĐVT: Triệu đồng


			STT			Nhóm thiết bị			Tên thiết bị			ĐVT			Trung tâm GDTX Tỉnh			Trung tâm GDNN-GDTX các huyện, TP																					Tổng số lượng			Đơn giá			Thành tiền


																		Yên Lạc			Bình Xuyên			 Phúc Yên			 Lập Thạch			Tam Đảo			 Tam Dương			Vĩnh Tường


			1			Thiết bị
phòng học
lý thuyết 			Máy tính GV			chiếc			32			30			16			18			45			5			10			28			184			15			2,760


									Máy chiếu
hoặc màn hình tương tác			chiếc			22			20			15			12			45			16			15			22			167			43			7,181


									Bàn ghế GV			bộ			17			10			10			- 0			30			14			20			15			116			3			348


									Bàn ghế học sinh 2 chỗ  			bộ			150			144			135			100			300			230			120			245			1,424			3			4,272


			2			Bộ thiết bị 
dạy học 
tối thiểu			Lớp 10			bộ			- 0			1			1			1			1			1			1			1			7			600			4,200


									Lớp 11			bộ			- 0			1			1			1			1			1			1			1			7			600			4,200


									Lớp 12			bộ			- 0			1			1			1			1			1			1			1			7			600			4,200


									Thiết bị phòng Y tế			bộ			1			1			1			1			1			1			1			1			8			150			1,200


									Thiết bị thư viện			bộ			1			1			1			1			1			1			1			1			8			150			1,200


									Kinh phí dự kiến						2,227			3,872			3,420			3,186			5,700			3,595			3,315			4,246									29,561


									Danh mục thiết bị có thể điều chỉnh, bổ sung để phù hợp với chương trình, điều kiện thực tế khi triển khai thực hiện
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THop Tbi


																								Phụ lục 3


			TỔNG HỢP KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO THIẾT BỊ CHO CÁC CẤP HỌC GIAI ĐOẠN 2023-2025



																								ĐVT: Triệu đồng


			STT			Đơn vị			Bậc học															Tổng kinh phí


									THPT			Trung tâm GDTX			THCS			Tiểu học			Mầm Non


			1			Huyện Vĩnh Tường						4,246			94,095			76,545			63,893			238,778


			2			Thành phố Vĩnh Yên									41,957			36,824			24,933			103,713


			3			Huyện Tam Đảo						3,595			43,419			39,403			30,081			116,497


			4			Huyện Sông Lô									63,716			47,427			41,540			152,682


			5			Huyện Phúc Yên						3,186			38,322			34,962			25,533			102,002


			6			Huyện Tam Dương						3,315			54,955			45,366			32,420			136,055


			7			Huyện Yên Lạc						3,872			66,065			54,977			34,077			158,991


			8			Huyện Lập Thạch						5,700			81,951			67,392			38,660			193,703


			9			Huyện Bình Xuyên						3,420			47,237			50,504			44,413			145,573


						Tổng khối huyện						27,334			531,714			453,398			335,547			1,347,992


						Khối trực thuộc Sở			325,342			2,227												327,569


			Tổng cộng						325,342			29,561			531,714			453,398			335,547			1,675,561


						(Có biểu chi tiết từng bậc học kèm theo)
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PL04-TH


																																							Phụ lục 4


			BIỂU TỔNG HỢP KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH  GIAI ĐOẠN 2023-2025





																																				ĐVT: Triệu đồng


			STT			Đơn vị			Nội dung 																														Tổng cộng


									Xây dựng trường lớp học 															Trang bị thiết bị dạy học


									Tổng			Nguồn đầu tư NS tỉnh 			NS tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho cấp huyện 			Nguồn đầu tư NS huyện 			Xã hội hóa (10%)			Tổng			Nguồn sự nghiệp NS tỉnh  ( hỗ trợ huyện 50% )			Nguồn đầu tư NS tỉnh			Nguồn NS huyện (40%)			Xã hội hóa và nguồn khác (10%)


			A			Khối huyện, TP


			1			Thành phố Vĩnh Yên			321,000						6,510			282,390			32,100			238,778			119,389						95,511			23,878			559,778


			2			Thành phố Phúc Yên			216,000						71,610			122,790			21,600			103,713			51,856						41,485			10,371			319,713


			3			Huyện Bình Xuyên			474,000						289,199			137,401			47,400			116,497			58,249						46,599			11,650			590,497


			4			Huyện Yên Lạc			448,000						166,985			236,215			44,800			152,682			76,341						61,073			15,268			600,682


			5			Huyện Vĩnh Tường			624,000						131,236			430,364			62,400			102,002			51,001						40,801			10,200			726,002


			6			Huyện Tam Dương			321,000						49,854			271,146						136,055			68,027						54,422			13,605			457,055


			7			Huyện Tam Đảo			282,000						27,160			254,840						158,991			79,496						63,597			15,899			440,991


			8			Huyện Lập Thạch			362,000						73,360			288,640						193,703			96,851						77,481			19,370			555,703


			9			Huyện Sông Lô			429,000						184,835			244,165						145,573			72,786						58,229			14,557			574,573


			10			Đầu tư các Trường THCS chất lượng cao			1,400,000						1,216,000			184,000																					1,400,000


						Cộng			4,877,000			- 0			2,216,749			2,451,951			208,300			1,347,992			673,996			- 0			539,197			134,799			6,224,992


			B			Khối trực thuộc Sở


			1			Xây mới			1,093,957			1,093,957						- 0						- 0															1,093,957


			2			Mua sắm thiết bị																		327,569			277,705			19,008						49,864			327,569


						Cộng			1,093,957			1,093,957			- 0			- 0			- 0			327,569			277,705			19,008			- 0			49,864			1,421,526


			Tổng cộng						5,970,957			1,093,957			2,216,749			2,451,951			208,300			1,675,561			951,701			19,008			539,197			184,663			7,646,518


























05-nguồn


												Phụ lục 5


			DỰ KIẾN NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG HỌC GIAI ĐOẠN 2023-2025





						                                                                                                                                           ĐVT: Triệu đồng


			STT			Nội dung			Kinh phí 			Ngân sách tỉnh												Ngân sách huyện									Xã hội hóa và nguồn khác			Nguồn ĐTPT			5,781,665


												Tổng			Nguồn đầu tư phát triển 			 NS tỉnh hỗ trợ có mục tiêu cho các huyện, TP 			Nguồn sự nghiệp  			Tổng			Nguồn đầu tư 			Nguồn sự nghiệp 						Tỉnh			3,329,714


			1			2			3			4			5			6			7			8			9			10			11			Huyện			2,451,951


			1			Xây mới, chuyển địa điểm trường lớp học			5,970,957			3,310,706			1,093,957			2,216,749						2,451,951			2,451,951						208,300			Nguồn SN			539,197


			2			Mua sắm thiết bị dạy học			1,644,705			970,709			19,008						951,701			539,197						539,197			134,799			Huyện			539,197


						Cộng			7,615,662			4,281,415			1,112,965			2,216,749			951,701			2,991,148			2,451,951			539,197			343,099			XHH			343,099





















































